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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP CT1
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU (Thực hiện 5 tuần từ 24/2 – 28/3/2025)

 CHỦ ĐỀ: 
"NHỮNG CON VẬT BÉ YÊU"

Đ
V Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3Mục tiêu chủ 

đề

MT, 
ND 
CỐ
T 

LÕI
5 24-2-7/3 10-21/3 24-28/3tt tt

Mục 
tiêu 

PT
TC

Nội 
dung 
chủ 
đề

Hoạt 
động chủ 

đề

Phạ
m 
vi 

thự
c 

hiệ
n

Đị
a 

điể
m 
tổ 
ch
ức

Thuộc 
lĩnh 
vực 24-

36 
thá
ng 
tuổ

i

24/
2- 
28/
3

Con vật sống dưới 
nước

Con vật nuôi 
trong GĐ

Con vật 
sống 
trong 
rừng

Gh
i 

chú 
về 
sự 
điề
u 

chỉ
nh  
(N
ếu 
có)

4 4

 Thực 
hiện 
đúng, 
thuần 
thục 
các 
động 
tác của 
bài tập 
thể 
dục: 
hít thở, 
tay, 
lưng/b
ụng, 
chân

 

Tập 
kết 
hợp 4 
động 
tác cơ 
bản 
trong 
bài 
tập 
thể 
dục

Bài 6: 
HH: Hít 
thở/Tay: 
Một tay 
đưa về 
phía 
trước, một 
tay đưa về 
phía 
sau/Lưng,
bụng, 
lườn: 
nghiêng 
người 
sang 2 
bên/ 
Chân: 
Ngồi 

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất 1 x TDS TDS TDS TDS TDS  
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xuống 
đứng lên

16 16

Giữ 
được 
thăng 
bằng 
khi đi 
trong 
đường 
ngoằn 
ngoèo.

 

Đi 
trong 
đường 
ngoằn 
ngoèo

HĐH: 
VĐCB:Đi 
trong 
đường 
ngoằn 
ngoèo
HĐNT: 
Bé đi giỏi

Kh
ối

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất  x   HĐH+H

ĐNT HĐNT   

26 26

Biết 
thực 
hiện 
phối 
hợp 
vận 
động 
tay - 
mắt: 
tung - 
bắt 
bóng 
với cô 
ở 
khoảng 
cách 
1m 

 

Tung - 
bắt 
bóng 
với cô 
ở 
khoản
g cách 
1m

HĐH:VĐ
CB: Tung 
bóng qua 
dây
HĐNT " 
Tung 
bóng"

Kh
ối

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất  x HĐH+H

ĐNT HĐNT     



4

28 28

Biết 
thực 
hiện 
phối 
hợp 
vận 
động 
tay - 
mắt: 
Ném 
bóng 
vào 
đích xa 
ở phía 
trước 
với 
khoảng 
cách 1 - 
1,2m 

 

Ném 
bóng 
vào 
đích 
xa ở 
phía 
trước 
với 
khoản
g cách 
1 - 
1,2m 

HĐH:VĐ
CB: Ném 
bóng vào 
đích.
HĐNT 
"Ném 
bóng

Kh
ối

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất 1 x     HĐH+H

ĐNT  

35 35

Phối 
hợp 
được 
cử 
động 
bàn tay, 
ngón 
tay và 
phối 
hợp tay 
- mắt 
trong 
các 
hoạt 
động: 
nhào 
đất 
nặn; vẽ 
tổ 
chim.

 

Thực 
hiện 
nhào 
đất 
nặn 
trong 
chủ 
điểm"
ĐV"

Chơi góc: 
Nặn con 
giun.

Kh
ối

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất  x   HĐC HĐG   
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36 36

Phối 
hợp 
được 
cử 
động 
bàn tay, 
ngón 
tay và 
phối 
hợp tay 
- mắt 
trong 
các 
hoạt 
động: 
xâu 
vòng 
tay, 
chuỗi 
đeo cổ

 

Xâu 
vòng 
theo 
chủ 
đề

Chơi 
HĐG: 
Xâu vòng 
thức ăn 
cho các 
con vật.

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất  x HĐG HĐG HĐG HĐG   

37 37

Phối 
hợp 
được 
cử 
động 
bàn tay, 
ngón 
tay và 
phối 
hợp tay 
- mắt 
trong 
các 
hoạt 
động:  
cài, cởi 
cúc, 
buộc 
dây, 
bấm 

 

Tập 
cài, 
cởi 
cúc, 
buộc 
dây, 
bấm 
cúc, 
tháo 
mở 
nắp 
chai,
…

Trẻ chơi 
HĐG cài 
khuy cài 
cúc các 
con vật.

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất  x HĐG HĐG  HĐG HĐG  
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cúc, 
tháo 
mở nắp 
chai

38 38

Biết 
chắp 
ghép 
các 
hình 
vào 
đúng vị 
trí cho 
trước, 
theo 
mẫu

 

Chắp 
ghép 
hình 
theo 
chủ đề Bé chơi 

ướm hình 
chủ đề " 
ĐV"

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất  x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG  

39 39

Xếp 
chồng, 
xếp 
cạnh 
được 6 
- 8 khối 
không 
đổ

 

+ Xếp 
chuồn
g, xếp 
vườn 
thú, 
xếp 
ao cá 
tôm 
cua. 

Chơi 
HĐG: 
Xếp 
chuồng, 
xếp vườn 
thú, xếp 
ao cá tôm 
cua. 

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Thể 
chất  x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG  

68 68

Nhận 
biết 
được 
cứng - 
mềm, 
trơn 
(nhẵn) 
- xù xì

 

Nhận 
biết 
cứng - 
mềm, 
trơn 
(nhẵn) 
- xù xì

TC: Sờ 
đoán đồ 
vật( 
Cứng, 
mềm, 
trơn, 
nhẵn)

Kh
ối

Lớ
p 
họ
c

Nhận 
thức 2 x HĐC  ĐTT    
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79 79

Nói 
được 
tên và 
một vài 
đặc 
điểm 
nổi bật 
của con 
vật 
quen 
thuộc 
theo 1 
vài dấu 
hiệu 
đặc 
trưng 
về màu 
sắc 
hoặc 
hình 
dạng 
khi 
được 
yêu cầu

 

Tên 
và 
một 
số đặc 
điểm 
nổi 
bật 
của 
con 
vật 
nuôi 
trong 
gia 
đình

HĐH:Dạy 
trẻ: Nhận 
biết con 
gà                                                                
HĐC,HĐ
G: Bé  
nhận biết 
một số 
con vật 
nuôi trong 
gia đình:  
nói con 
gà, vịt, 
mèo

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Nhận 
thức x   HĐH+H

ĐC HĐG   

79 79

Nói 
được 
tên và 
một vài 
đặc 
điểm 
nổi bật 
của con 
vật 
quen 
thuộc 
theo 1 
vài dấu 
hiệu 
đặc 
trưng 
về màu 

 

Tên 
và 
một 
số đặc 
điểm 
nổi 
bật 
của 
con 
vật 
sống 
dưới 
nước

HĐH:Dạy 
trẻ: Nhận 
biết con 
cá                                                 
HĐC,HĐ
G: Bé tập 
nhận biết 
tập nói 
một số 
con vật 
sống dưới 
nước:  
con cá, 
con tôm...

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Nhận 
thức

1

x HĐH+H
ĐC HĐG     
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sắc 
hoặc 
hình 
dạng 
khi 
được 
yêu cầu

79 79

Nói 
được 
tên và 
một vài 
đặc 
điểm 
nổi bật 
của con 
vật 
quen 
thuộc 
theo 1 
vài dấu 
hiệu 
đặc 
trưng 
về màu 
sắc 
hoặc 
hình 
dạng 
khi 
được 
yêu cầu

 

Tên 
và 
một 
số đặc 
điểm 
nổi 
bật 
của 
con 
vật 
sống 
dưới 
nước

HĐH:Dạy 
trẻ: Nhận 
biết con 
cua                                            
HĐG: 
Tìm hiểu 
về con 
cua

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Nhận 
thức x  HĐH+

HĐC     
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79 79

Nói 
được 
tên và 
một vài 
đặc 
điểm 
nổi bật 
của con 
vật 
quen 
thuộc 
theo 1 
vài dấu 
hiệu 
đặc 
trưng 
về màu 
sắc 
hoặc 
hình 
dạng 
khi 
được 
yêu cầu

 

Tên 
và 

một 
số đặc 
điểm 
nổi 
bật 
của 
con 
vật 

sống 
trong 
rừng

HĐH:Dạy 
trẻ: Nhận 
biết con 
voi                                                                                       
HĐC: Cho 
trẻ tìm 
hiểu con 
voi

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Nhận 
thức x     HĐH+H

ĐC  

90 90

Vị trí 
trong 
không 
gian 
(trên-
dưới, 
trước - 
sau) so 
với bản 
thân trẻ

 

Vị trí 
trong 
không 
gian 
(trên-
dưới, 
trước - 
sau) so 
với 
bản 
thân 
trẻ

-HĐH:: 
Xác định 
vị trí 
trong 
không 
gian trên 
dưới  so 
vơi trẻ                                                      
HĐC,HĐ
G: Bé xác 
định vị trí 
trên dưới 
so với bản 
thân

Kh
ối

Lớ
p 
họ
c

Nhận 
thức 1 x HĐH+H

ĐC HĐG     
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HĐH:Tru
yện: Chú 
vịt xám.                   
HĐG, 
ĐTT: 
Nghe kể 1 
số  truyện 
trong chủ 
đề con 
vật trong 
gia đình

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Ngôn 
ngữ x HĐH+H

ĐG      

HĐH:Tru
yện: Chú 
ếch xanh 
và bạn 
rùa;                                                                                                
HĐG: 
Nghe kể 
chuyện 
đã học

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Ngôn 
ngữ x  HĐH+

HĐG     10
1

10
1

Nghe 
hiểu 
được 
nội 

dung 
truyện 
ngắn 
đơn 
giản, 
trả lời 
được 
các 

câu hỏi 
về tên 
truyện, 
tên và 
hành 
động 
của 
các 

nhân 
vật

 

Nghe 
hiểu 
nội 

dung 
truyện 

HĐH:Tru
yện:  Quả 
trứng.                      
HĐC,HĐG
: Cho trẻ 
xem 
tranh ảnh 
truyện 
quả 
trứng và 
nghe kể 
chuyện

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Ngôn 
ngữ

1

x   HĐC HĐH+
HĐG   
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10
2

10
2

Biết 
lắng 
nghe và 
trả lời 
được 
các câu 
hỏi: 
"Ai 
đây?"; 
"cái 
gì?, 
"làm 
gì?"; "ở 
đâu?", 
"như 
thế 
nào?"

 

Nghe 
các 
câu 
hỏi: 
"Ai 
đây?"; 
"cái 
gì?, 
"làm 
gì?"; 
"ở 
đâu?", 
"như 
thế 
nào?"

Trả lời các 
câu hỏi: 
"Ai đây?"; 
"cái gì?, 
"làm gì?"; 
"ở đâu?", 
"như thế 
nào?"

Kh
ối

Lớ
p 
họ
c

Ngôn 
ngữ  x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

10
4

10
4

Phát 
âm rõ 
tiếng

 

Phát 
âm các 
âm 
khác 
nhau

Phát âm 
các âm 
khác nhau

Kh
ối

Lớ
p 
họ
c

Ngôn 
ngữ  x   HĐG    

10
6

10
6

Biết sử 
dụng 
các từ 
chỉ con 
vật, đặc 
điểm, 
hành 
động 
quen 
thuộc 
trong 
giao 
tiếp

 

Sử 
dụng 
các từ 
chỉ 
con 
vật, 
đặc 
điểm, 
hành 
động 
quen 
thuộc 
trong 
giao 
tiếp

Sử dụng 
các từ chỉ 
con vật, 
đặc điểm, 
hành động 
quen thuộc 
trong giao 
tiếp

Kh
ối

Lớ
p 
họ
c

Ngôn 
ngữ  x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

10
9

10
9

Đọc 
được  Đọc 

các 
HĐH:Thơ
: gà gáy Lớp Lớ

p 
Ngôn 
ngữ 1 x   HĐH+H

ĐG    
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HĐG: Bé 
đọc thơ

họ
c

HĐH:Thơ
: Chú Gà 
con
HĐC,HĐ
G: Bé 
nghe cô 
đọc thơ

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Ngôn 
ngữ x HĐG   HĐH+

HĐC   

HĐH:Thơ
: Con cá 
vàng
HĐC,HĐ
G: Bé đọc 
thơ " con 
cá vàng"

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Ngôn 
ngữ x HĐC HĐH+

HĐG     

bài thơ, 
ca dao, 
đồng 
dao với 
sự giúp 
đỡ của 
cô giáo

đoạn 
thơ, 
bài 
thơ 

ngắn 
có câu 
3 - 4 
tiếng 

về 
chủ 
đề: " 
Động 
vật"

HĐH:Thơ
: Chim 
hót
HĐG: Bé 
xem sách, 
đọc thơ 
theo tranh 
minh hoạ.

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Ngôn 
ngữ x     HĐH+H

ĐG  

11
0

11
0

Kể lại 
được 
đoạn 
truyện 
được 
nghe 
nhiều 
lần với 
sự gợi 
ý của 
người 
lớn 
bằng 
các câu 

 

 Kể 
lại 
đoạn 
truyện 
được 
nghe 
nhiều 
lần, 
có gợi 
ý

 Kể lại 
đoạn 
truyện 
được 
nghe 
nhiều lần, 
có gợi ý
Truyện: 
Quả 
trứng, 
Chú vịt 

Lớp

Lớ
p 
họ
c

Ngôn 
ngữ  x   HĐG HĐG HĐC  
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đơn, 
câu có 
5-7 
tiếng 
có các 
từ 
thông 
dụng 
chỉ sự 
vật, 
hoạt 
động, 
đặc 
điểm 
quen 
thuộc

xám, Gà 
trống…

11
5

11
5

Biết 
lắng 
nghe 
khi 
người 
lớn đọc 
sách

 

Lắng 
nghe 
người 
lớn 
đọc 
sách

Nghe 
người lớn 
đọc sách

Khố
i

Lớ
p 
họ
c

Ngôn 
ngữ  x HĐG HĐG  HĐG HĐG  

13
0

13
0

Biểu lộ 
sự thân 
thiện 
với một 
số con 
vật 
quen 
thuộc / 
gần 
gũi: bắt 
chước 
tiếng 
kêu, 
gọi

 

Quan 
tâm 
đến 
con 
vật

HĐH:: 
Con vật bé 
yêu                                  
HĐG: Bé 
khám phá 
con vật 
trong gia 
đình

Khố
i

Lớ
p 
họ
c

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

 x   ĐTT HĐH+
HĐG   

13
9

13
9

Biết hát 
và vận 
động 

 
Nghe 
hát, 
nghe 

HĐH: 
DH: Con 
gà trống                      

Lớp Lớ
p 

TCKN
XH và 1 x   HĐH+H

ĐC ĐTT   
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HĐC,ĐT
T: Nghe 
hát các 
bài hát về 
con vật 
trong gia 
đình

họ
c

thẩm 
mỹ

HĐH: 
VĐ: Con 
gà trống                
HĐC,HĐ
G: Vận 
động theo 
nhạc bài 
hát

Lớp

Lớ
p 
họ
c

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

x   HĐC HĐH+
HĐG HĐC  

HĐH: 
DH: Cá 
vàng bơi                        
ĐTT,HĐ
C: Nghe 
các bài 
hát về con 
vật sống 
dưới nước

Lớp

Lớ
p 
họ
c

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

x HĐC HĐH     

đơn 
giản 
theo 

một vài 
bài 

hát/bản 
nhạc 
quen 
thuộc

nhạc, 
nghe 
âm 

thanh 
của 
các 
loại 

dụng 
cụ
Hát 
theo 

và tập 
vận 

động 
đơn 
giản 
theo 
nhạc 
về 
chủ 
đề " 

Động 
vật"

HĐH:: 
Rèn kĩ 
năng buổi 
diễn           
HĐC: Bé 
biểu diễn 
văn nghệ

Lớp

Lớ
p 
họ
c

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

x     HĐH+H
ĐC  

14
2

14
2

Thích 
cầm 
bút di 
màu.

 

Di 
màu 
theo 
chủ 
đề 

HĐH:: Di 
màu con 
voi                          
HĐC,HĐ
G: Di 
màu con 

Lớp

Lớ
p 
họ
c

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

 x  HĐC   HĐH+H
ĐG  
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vật bé 
thích

"Độn
g vật"

HĐH:: Di 
màu con 
cá                          
HĐG,HĐ
C: Bé tập 
di màu 
con vật

Lớp

Lớ
p 
họ
c

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

x HĐH+H
ĐG HĐC   HĐG  

14
3

14
3

Thich 
cầm 
bút vẽ 
các nét 
khác 
nhau, 
vẽ 
nguệch 
ngoạc.

 

Vẽ  
theo 
chủ 
đề " 
Động 
vật"

HĐH: Vẽ 
râu cho 
mèo                     
HĐC,HĐ
G: Bé vẽ 
con vật

Lớp

Lớ
p 
họ
c

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

 x   HĐC HĐH+
HĐG HĐC  

14
4

14
4

Có khả 
năng xé 
vụn 
giấy, 
vo, vò, 
dán 
trang 
trí hình

 

dán  
theo 
chủ 
đề " 
Động 
vật"

HĐH:: Vo 
giấy                                  
- HĐG: 
Bé tập cử 
động bàn 
tay: Vo 
giấy

Lớp

Lớ
p 
họ
c

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

 x  HĐH+
HĐG   HĐG  

14
5

14
5

Thích 
chơi 
với đất 
nặn tạo 
ra sản 
phẩm 
đơn 
giản 
theo sự 
hướng 
dẫn của 
cô

 

Nặn  
theo 
chủ 
đề " 
Động 
vật"

HĐH:: 
Nặn con 
giun                            
HĐC,HĐ
G: Bé nặn 
con vật Lớp

Lớ
p 
họ
c

TCKN
XH và 
thẩm 
mỹ

1 x   HĐH+H
ĐG HĐC HĐC  
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CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO 

CHỦ ĐỀ
  

10 37 17 18 19 19 18  

    Trong đó: 
 - Lĩnh vực thể chất 2 9 6 6 6 7 5  

   - Lĩnh vực nhận thức 4 6 3 3 2 1 1  

   - Lĩnh vực ngôn ngữ 2 12 6 5 6 6 5  

   - Lĩnh vực TCKNXH và thẩm mỹ 2 10 2 4 5 5 7  

  Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   17 18 19 19 18  

  Trong đó: - Đón trả trẻ   2 2 4 3 2  

    - Thể dục sáng   1 1 1 1 1  

      Hoạt động góc    6 7 5 8 6  

       Hoạt động ngoài trời   0 1 0 1 0  

    - Vệ sinh - ăn ngủ   0 0 0 0 0  

    - Hoạt động chiều   3 2 4 1 4  

   - Thăm quan dã ngoại   0 0 0 0 0  
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     -  Lễ hội   0 0 0 0 0  

  Hoạt động học   0 1 0 0 0  

  
Hoạt động học +  Hoạt động góc 

  2 3 2 4 2  

  Hoạt động học+ Hoạt động chiều   2 1 2 1 2  

  Hoạt động học +  Hoạt động ngoài trời   1 0 1 0 1  

  Hoạt động góc + Hoạt động chiều   0 0 0 0 0  

  Hoạt động học + Lễ hội   0 0 0 0 0  

                   - Hoạt động học   5 5 5 5 5  

   Chia ra: + Giờ thể chất   1 0 1 0 1  

   Giờ nhận thức   2 1 1 0 1  

   Giờ ngôn ngữ   1 2 1 2 1  

   Giờ TC-KNXH và  thẩm mỹ   1 2 2 3 2  
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh( Nếu có)

Con vật sống dưới nước 2 tuần Từ 24/2 đến  7/3/2025 Trần Thị Hiền
Nguyễn Thị Bắc

Con vật nuôi trong
gia đình 2 tuần Từ 10/3 đến  21/3/2025 Trần Thị Hạnh

Trần Thị Hiền

Con vật sống trong rừng 1 tuần Từ 24/3 đến  28/3/2025 Nguyễn Thị Bắc
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III. CHUẨN BỊ.

                Nhánh
Chuẩn bị Con vật sống dưới nước 

Con vật nuôi trong gia 

đình
Con vật sống trong rừng

Giáo án soạn giảng Giáo án soạn giảng Giáo án soạn giảng

Giáo viên
Đồ dùng nguyên học liệu các loại 
phục vụ cho chủ đề nhánh như: 
Tranh ảnh, giấy, bút, nhạc bài hát...

Đồ dùng nguyên học liệu các loại 
phục vụ cho chủ đề nhánh như: 
Tranh ảnh, giấy, bút, nhạc bài hát, 
một số con vật theo chủ đề,...

Đồ dùng phục vụ cho việc giảng 
dạy: tranh ảnh video, tranh ảnh 
truyện, nhạc...

Nhà trường
Tạo điều kiện đầy đủ về cơ cở vật 
chất phục vụ cho mọi hoạt động của 
trẻ 

Tạo điều kiện đầy đủ về cơ cở vật 
chất phục vụ cho mọi hoạt động 
của trẻ

Tạo điều kiện đầy đủ về cơ cở vật 
chất phục vụ cho mọi hoạt động 
của trẻ

Phụ huynh

Giấy một mặt, truyện tranh, tranh 
ảnh, con vật có liên quan đến chủ đề
Trò chuyện với trẻ kết hợp cùng cô 
giáo

Giấy một mặt, truyện tranh, tranh 
ảnh, con vật có liên quan đến chủ 
đề
Trò chuyện với trẻ kết hợp cùng 
cô giáo

Giấy một mặt, truyện tranh, tranh 
ảnh, con vật có liên quan đến chủ 
đề
Trò chuyện với trẻ kết hợp cùng cô 
giáo

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN TM.NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Mai Thị Mơ
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